
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

Bộ chuyển mạch Không quản lý (không PoE)

 RG-ES05G 

Unmanaged switch 5 cổng 10/100/1000 BASE-T

( 294.800)                    3 Years  

- 5 cổng 10/100/1000 BASE-T
- Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps
- Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, support auto MDI/MDIX
- Nguồn DC 5.0V / 600mA
- MAC: 2K
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C
- Kích thước: 108.1mm*64mm*24.8mm
- Chất liệu: vỏ nhựa

 RG-ES08G 

Unmanaged switch 8 cổng 10/100/1000 BASE-T

( 429.000)                    3 Years  

- 8 cổng 10/100/1000 BASE-T
- Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps
- Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, support auto MDI/MDIX
- Nguồn DC 9.0V / 600mA
- MAC: 8K
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C
- Kích thước: 144mm*85mm*23mm
- Chất liệu: vỏ nhựa

 RG-ES105GD 

Unmanaged switch 5 cổng 10/100/1000 BASE-T

( 423.500)                    3 Years  

- 5 cổng 10/100/1000 BASE-T



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 RG-ES105GD 

- Tốc độ chuyển mạch: 10Gbps

( 423.500)                    3 Years  

- support auto MDI/MDIX
- Nguồn DC 5.0V / 600mA
- Có đèn chỉ báo hoạt động
- MAC: 2K
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C
- Kích thước: 108.1mm*64mm*24.8mm
- Chất liệu: vỏ kim loại ( -  )                           

 RG-ES108GD 

Unmanaged switch 8 cổng 10/100/1000 BASE-T

 3 Years  

- 8 cổng 10/100/1000 BASE-T
- Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps
- support auto MDI/MDIX
- Nguồn DC 9.0V / 600mA ( 528.000)                   
- MAC: 8K
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C
- Kích thước: 144mm*85mm*23mm
- Chất liệu: vỏ kim loại ( -  )                           

 RG-ES116G 

Unmanaged switch 16 cổng 10/100/1000 BASE-T

 3 Years  

- 16 cổng 10/100/1000 BASE-T
- Tốc độ chuyển mạch: 32Gbps
- Tốc độ chuyển mạch gói: 23.81 Mpps
- Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, Support auto MDI/MDIX ( 1.461.900)                 



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 RG-ES116G - Nguồn 100-240V AC ( -  )                            3 Years  
- MAC: 8K ( -  )                           
- Port Mode: “Flow Control On”, “Flow Control Off”, “Port Isolation”, “Extend 
Data Transmission-10Mbps” from left to right ( -  )                           

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~45°C ( -  )                           
- Kích thước: 280 x 126 x 44mm
- Chất liệu: vỏ nhựa

Bộ chuyển mạch Không quản lý (hỗ trợ PoE)

RG-ES110D-P

Switch PoE 8 cổng, tổng công suất 110W

 3 Years  

- 8 cổng 10/100BASE-T PoE/PoE+, 2 cổng 10/100/1000BASE-T uplink
- Tốc độ chuyển mạch: 5.6Gbps ( -  )                           
- Tốc độ chuyển mạch gói: 4.17 Mpps ( -  )                           
- Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, Support auto 
MDI/MDIX ( 1.679.700)                 

- MAC: 8K ( -  )                           
- Port Mode: “Flow Control On”,  “Flow Control Off”, “Port Isolation” ( -  )                           

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~45°C ( -  )                           

- Chất liệu: vỏ kim loại ( -  )                           
- Kích thước: 190 x 100 x 28 mm ( -  )                           



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

RG-ES110D-P

- Nguồn 100-240V AC ( -  )                           

 3 Years  

RG-ES118S-LP

Unmanaged Switch PoE 16 cổng, tổng công suất 120W

 3 Years  

- 16 cổng 10/100BASE-T PoE/PoE+, 2 x 10/100/1000BASE-T with 1 
Combo port
- Tốc độ chuyển mạch: 7.2 Gbps
- Tốc độ chuyển mạch gói: 5.36 Mpps ( -  )                           
- Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, Support auto 
MDI/MDIX ( 2.978.800)                 

- MAC: 8K ( -  )                           
- Port Mode: “Flow Control On”,  “Flow Control Off”, “Port Isolation” ( -  )                           

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~45°C ( -  )                           

- Chất liệu: vỏ kim loại
- Kích thước: 440 x 208 x 44 mm
- Nguồn 100-240V AC

Bộ chuyển mạch Quản lý Layer 2 (Hỗ trợ PoE) chuyên dùng cho CCTV

 RG-ES205GC-P 

Layer 2 Smart Managed PoE Switch 5 Cổng 10/100/1000BASE-T công 
suất 54W

( 1.125.850)                 

 3 Years  

- 4 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 54W



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 RG-ES205GC-P 

- 1 cổng 10/100/1000M uplink

( 1.125.850)                 

 3 Years  

- Tốc độ chuyển mạch: 10Gbps
- MAC: 2K
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation
- Chống sét: 4KV
- Kích thước: 148*78*26mm
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C

( -  )                           

- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web management
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

RG-ES206GC-P

Layer 2 Smart Managed PoE Switch 6 Cổng 10/100/1000BASE-T công 
suất 54W

 3 Years 

- 4 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 54W
- 2 cổng 10/100/1000M uplink
- Tốc độ chuyển mạch: 12Gbps
- Tốc độ chuyển mạch gói tin: 8.93 Mpps ( 1.207.800)                 
- MAC: 4K ( -  )                           
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection ( -  )                           



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

RG-ES206GC-P - Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                            3 Years 

- Chống sét: 4KV ( -  )                           
- Kích thước: 148*78*26mm
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web management
- Nguồn cấp: 54V DC adapter, 1.1A ( -  )                           
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

 RG-ES209GC-P 

Layer 2 Smart Managed PoE Switch 9 Cổng 10/100/1000BASE-T công 
suất 120W

 3 Years  

- 8 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 120W
- 1 cổng 10/100/1000M uplink ( -  )                           
- Tốc độ chuyển mạch: 18Gbps ( -  )                           
- MAC: 2K ( 2.039.950)                 
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection ( -  )                           
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                           

- Chống sét: 4KV ( -  )                           
- Kích thước: 202*108*28mm ( -  )                           
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C ( -  )                           



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 RG-ES209GC-P 

- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud ( -  )                           

 3 Years  

- Tích hợp Web management ( -  )                           
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz ( -  )                           
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị ( -  )                           

 RG-ES218GC-P 

Layer 2 Smart Managed PoE Switch 18 Cổng 10/100/1000BASE-T công 
suất 240W

 3 Years  

- 16 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 240W
- 2 cổng 1000M SFP ports ( -  )                           
- Tốc độ chuyển mạch: 36Gbps ( -  )                           
- MAC: 8K ( 4.540.250)                 
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection ( -  )                           
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                           

- Chống sét: 4KV ( -  )                           
- Kích thước:  300 * 230 * 43.6mm ( -  )                           
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C, Rack 19 inch ( -  )                           
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud ( -  )                           
- Tích hợp Web management ( -  )                           
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz ( -  )                           
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị ( -  )                           



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 RG-ES226GC-P 

Layer 2 Smart Managed PoE Switch 26 Cổng 10/100/1000BASE-T công 
suất 370W

( -  )                           

 3 Years  

- 24 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 370W
( -  )                           

- 2 cổng 1000M SFP ports ( -  )                           
- Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps ( -  )                           
- MAC: 8K ( 6.246.350)                 
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection ( -  )                           
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                           

- Chống sét: 4KV
- Kích thước:  440 x 289 x 43.6mm, Rack 19 inch
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web management
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

Bộ chuyển mạch Quản lý Layer 2 (Không hỗ trợ PoE)

 RG-ES208GC 

Layer 2 Smart Managed PoE Switch 8 Cổng 10/100/1000BASE-T

( 654.500)                   

 3 Years  

- 8 cổng 10/100/1000M
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THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 RG-ES208GC 

- 1 cổng 10/100/1000M uplink

( 654.500)                   

 3 Years  

- Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps
- MAC: 4K
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation
- Chống sét: 4KV
- Kích thước: 160*75*24mm
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C ( -  )                           
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web management
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

 RG-ES216GC 

Layer 2 Smart Managed Switch 18 Cổng 10/100/1000BASE-T

 3 Years  

- 16 cổng 10/100/1000BASE-T
- Tốc độ chuyển mạch: 32Gbps
- MAC: 8K
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection ( 2.122.450)                 
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                           

- Chống sét: 6KV ( -  )                           



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH
 RG-ES216GC 

- Kích thước:  440x165x44mm, rack 19 inch ( -  )                           

 3 Years  

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C ( -  )                           
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud ( -  )                           
- Tích hợp Web management ( -  )                           
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz ( -  )                           
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị ( -  )                           

 RG-ES224GC 

Layer 2 Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T

( 2.692.800)                 

 3 Years  

- 24 cổng 10/100/1000BASE-T
- Tốc độ chuyển mạch: 48Gbps
- MAC: 8K
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation
- Chống sét: 6KV
- Kích thước:  440x165x44mm, rack 19 inch
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud ( -  )                           
- Tích hợp Web management ( -  )                           
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz ( -  )                           
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị ( -  )                           

 RG-NBS3100-8GT2SFP 

Layer 2 Smart Managed Switch 8 Cổng 10/100/1000BASE-T ( -  )                           

 5 Years  
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MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 RG-NBS3100-8GT2SFP 

- 8 cổng 10/100/1000BASE-T ( -  )                           

 5 Years  

- 2 cổng SFP BASE-X ( -  )                           
- Tốc độ chuyển mạch: 192Gbps ( -  )                           
- MAC: 8K, VLAN: 4094 ( 2.268.200)                 
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection

( -  )                           

- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation
- Kích thước:  260x120x43.6mm
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web management
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

 RG-NBS3100-24GT4SFP 

Layer 2 Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T

 5 Years  

- 24 cổng 10/100/1000BASE-T ( -  )                           
- 4 cổng SFP BASE-X ( -  )                           
- Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps ( -  )                           
- MAC: 8K, VLAN: 4094 ( 3.785.650)                 
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection ( -  )                           
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                           



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH
 RG-NBS3100-24GT4SFP 

- Kích thước:  440×293×44mm ( -  )                           

 5 Years  

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C ( -  )                           
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud ( -  )                           
- Tích hợp Web management ( -  )                           
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz ( -  )                           

- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị ( -  )                           

 RG-NBS3200-24GT4XS 

Layer 2 Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T ( -  )                           

 5 Years  

- 24 cổng 10/100/1000BASE-T ( -  )                           
- 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X ( -  )                           
- Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 96Mpps ( -  )                           
- MAC: 16K, VLAN: 4094 ( 5.251.400)                 
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection ( -  )                           
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                           

- Kích thước: 440x207.5x43.6mm ( -  )                           
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C ( -  )                           
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud ( -  )                           
- Tích hợp Web management ( -  )                           
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz ( -  )                           
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị ( -  )                           

 RG-NBS3200-48GT4XS 

Layer 2 Smart Managed Switch 48 Cổng 10/100/1000BASE-T ( -  )                           

 5 Years  



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 RG-NBS3200-48GT4XS 

- 48 cổng 10/100/1000BASE-T ( -  )                           

 5 Years  

- 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X ( -  )                           
- Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 132Mpps ( -  )                           
- MAC: 16K, VLAN: 4094 ( 11.782.100)               
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection ( -  )                           
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                           

- Kích thước: 440x207.5x43.6mm ( -  )                           
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C ( -  )                           
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud ( -  )                           
- Tích hợp Web management ( -  )                           
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz ( -  )                           
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị ( -  )                           

 RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS 

Layer 2 Smart Managed Switch 24 Cổng quang SFP ( -  )                           

 5 Years  

- 24 SFP 100/1000M, 8 cổng 10/100/1000BASE-T ( -  )                           
- 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X ( -  )                           
- Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 96Mpps ( -  )                           
- MAC: 16K, VLAN: 4094 ( 10.237.700)              
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection ( -  )                           
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                           



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH
 RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS 

- Kích thước: 440×267.5×43.6mm

( -  )                           

 5 Years  

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web management
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

Bộ chuyển mạch Quản lý Layer 2 (Hỗ trợ PoE)

 RG-NBS3100-8GT2SFP-P 

Layer 2 Smart Managed  PoE Switch 8 Cổng 10/100/1000BASE-T công 
suất 125W

 5 Years  

- 8 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ 125W
- 2 cổng SFP BASE-X ( -  )                           
- Tốc độ chuyển mạch: 192Gbps ( -  )                           
- MAC: 8K, VLAN: 4094 ( 3.961.100)                 
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection ( -  )                           
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                           

- Kích thước:  260x120x43.6mm ( -  )                           
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C ( -  )                           
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud ( -  )                           
- Tích hợp Web management ( -  )                           



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 RG-NBS3100-8GT2SFP-P 

- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz ( -  )                           

 5 Years  

- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị ( -  )                           

 RG-NBS3100-24GT4SFP-P 

Layer 2 Smart Managed PoE Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T công 
suất 370W

( -  )                           

 5 Years  

- 24 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+, tổng công suất 370W ( -  )                           
- 4 cổng SFP BASE-X ( -  )                           
- Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps ( -  )                           
- MAC: 8K, VLAN: 4094 ( 7.092.250)                 
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection ( -  )                           
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                           

- Kích thước:  440×293×44mm

( -  )                           

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web management
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

 RG-NBS3200-24GT4XS-P 

Layer 2 Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T

 5 Years  

- 24 cổng 10/100/1000BASE-T, hỗ trợ PoE/PoE+ tối đa 30W mỗi cổng, 
tổng công suất 370W
- 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 RG-NBS3200-24GT4XS-P 

- Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 96Mpps ( -  )                           

 5 Years  

- MAC: 16K, VLAN: 4094 ( 12.416.800)              
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection ( -  )                           
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                           

- Kích thước: 440x207.5x43.6mm ( -  )                           
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C ( -  )                           
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud ( -  )                           
- Tích hợp Web management ( -  )                           
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz ( -  )                           
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị ( -  )                           

 RG-NBS3200-48GT4XS-P 

Layer 2 Smart Managed Switch 48 Cổng 10/100/1000BASE-T ( -  )                           

 5 Years  

- 48 cổng 10/100/1000BASE-T, hỗ trợ PoE/PoE+ tối đa 30W mỗi cổng, 
tổng công suất 370W

( -  )                           

- 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X ( -  )                           
- Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 132Mpps ( -  )                           
- MAC: 16K, VLAN: 4094 ( 18.217.650)              
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection ( -  )                           
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                           

- Kích thước: 440x357.6x43.6mm ( -  )                           



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH
 RG-NBS3200-48GT4XS-P 

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C

( -  )                           

 5 Years  

- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web management
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

 Bộ chuyển mạch Quản lý Layer 2+ (Không hỗ trợ PoE) 

 RG-NBS5100-24GT4SFP 

Layer 2+ Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T

 5 Years  

- 24 cổng 10/100/1000BASE-T
- 4 cổng SFP 1000BASE-X
- Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 51Mpps ( -  )                           
- MAC: 16K, VLAN: 4094 ( 5.261.300)                 
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection ( -  )                           
- Tính năng Layer 3: Static routing, QoS, Aggregation port, DHCP server,
…

( -  )                           

- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                           

- Kích thước: 440x207.5x43.6mm ( -  )                           
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C ( -  )                           
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud ( -  )                           
- Tích hợp Web management ( -  )                           



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 RG-NBS5100-24GT4SFP 

- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz ( -  )                           

 5 Years  

- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị ( -  )                           

 RG-NBS5100-48GT4SFP 

Layer 2+ Smart Managed Switch 48 Cổng 10/100/1000BASE-T ( -  )                           

 5 Years  

- 48 cổng 10/100/1000BASE-T ( -  )                           
- 4 cổng SFP 1000BASE-X ( -  )                           
- Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 87Mpps ( -  )                           
- MAC: 16K, VLAN: 4094 ( 9.796.600)                 
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection ( -  )                           
- Tính năng Layer 3: Static routing, QoS, Aggregation port, DHCP server,
…

( -  )                           

- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                           

- Kích thước: 440×267.5×43.6mm ( -  )                           
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C ( -  )                           
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud ( -  )                           
- Tích hợp Web management ( -  )                           
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz ( -  )                           
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị ( -  )                           

 RG-NBS5200-24GT4XS 

Layer 2+ Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T ( -  )                           

 5 Years  

- 24 cổng 10/100/1000BASE-T ( -  )                           
- 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X

( -  )                           



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 RG-NBS5200-24GT4XS 

- Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 108Mpps

( -  )                           
 5 Years  

- MAC: 16K, VLAN: 4094
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection
- Tính năng Layer 3: Static routing, QoS, Aggregation port, DHCP server,
…
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation
- Kích thước: 440x207.5x43.6mm
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web management

( -  )                           

- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

 RG-NBS5200-48GT4XS 

Layer 2+ Smart Managed Switch 48 Cổng 10/100/1000BASE-T

 5 Years  

- 48 cổng 10/100/1000BASE-T
- 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
- Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 114Mpps
- MAC: 16K, VLAN: 4094
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection
- Tính năng Layer 3: Static routing, QoS, Aggregation port, DHCP server,
…

( -  )                           



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 RG-NBS5200-48GT4XS 
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                           

 5 Years  

- Kích thước: 440×267.5×43.6mm
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web management
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

 RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS 

Layer 2+ Smart Managed Switch 24 Cổng quang SFP

 5 Years  

- 24 cổng quang SFP 100/1000M, 8 cổng 10/100/1000BASE-T ( -  )                           
- 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X ( -  )                           
- Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 108Mpps ( -  )                           
- MAC: 16K, VLAN: 4094 ( 12.939.300)              
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection ( -  )                           
- Tính năng Layer 3: Static routing, QoS, Aggregation port, DHCP server,
…

( -  )                           

- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port 
isolation

( -  )                           

- Kích thước: 440×267.5×43.6mm ( -  )                           
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C ( -  )                           
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud ( -  )                           



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS 

- Tích hợp Web management ( -  )                           

 5 Years  

- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz ( -  )                           
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị ( -  )                           

RG-S1920-18GT2SFP

Layer 2 Smart Managed Switch 18 Cổng 10/100/1000BASE-T, 2 cổng 1000M SFP( -  )                           

 3 năm 

- 18 cổng 10/100/1000BASE-T ( -  )                           
- 2 cổng 1000M SFP ports ( -  )                           
- CPU: single-core processor, 500MHz ( -  )                           
- SDRAM: SDRAMIII 256MB | Flash: 32MB ( 3.078.240)                 
- Tốc độ chuyển mạch: 40Gbps ( -  )                           
- Tốc độ chuyển mạch gói: 30Mpps ( -  )                           
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz ( -  )                           
- Kích thước: 440 x 189 x 43.6 mm ( -  )                           
- Nhiệt độ hoạt động: -5°C~55°C ( -  )                           
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud ( -  )                           
- Tích hợp Web management ( -  )                           
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị ( -  )                           
Các chứng nhận: EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 
61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, 
EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN300 386

( -  )                           



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

XS-S1920-24T2GT2SFP-LP-E

Layer 2 Smart Managed PoE Switch 24 Cổng 10/100BASE-T công suất 
185W

( 5.662.800)                 

 3 năm 

- 24 cổng PoE/PoE+, tổng công suất 185W
- 2 cổng 10/100/1000BASE-T
- 2 cổng 1000M SFP ports
- CPU Memory: 256MB | Flash: 32MB
- Tốc độ chuyển mạch: 12.8Gbps
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
- Kích thước: 440 x 292 x 43.6 mm
- Nhiệt độ hoạt động: -5°C~55°C
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud ( -  )                           
- Tích hợp Web management
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

- Các chứng nhận: EN 55022, EN55032, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 
61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, 
EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Phụ kiện



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 MINI-GBIC-SX-MM850 Module Quang SFP, 1000BASE-SX , MultiMode (850nm, 550m, LC). ( 632.500)                    3 Years 

 MINI-GBIC-LX-SM1310 Module Quang SFP, 1000BASE-LX, SingleMode (1310nm, 10km, LC). ( 699.600)                    3 Years 

 Mini-GBIC-GT 1000BASE-TX, SFP Transceiver (100m). ( 1.531.750)                  3 Years 

 MINI-GBIC-LH40-SM1310 1000BASE-LH, SFP Transceiver, SM (1310nm, 40km, LC). ( 1.969.000)                  3 Years 

 MINI-GBIC-ZX80-SM1550 1000BASE-ZX, SFP Transceiver, SM (1550nm, 80km, LC). ( 2.358.400)                  3 Years 



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI 1000BASE-LX, SFP Transceiver, BIDI-TX1310/RX1550,20km,LC ( 1.069.200)                  3 Years 

 GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI 1000BASE-LX, SFP Transceiver, BIDI-TX1550/RX1310,20km,LC ( 1.256.200)                  3 Years 

 GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI 1000BASE-LH, SFP Transceiver, BIDI-TX1310/RX1550,40km,LC ( 1.137.400)                  3 Years 

 GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI 1000BASE-LH, SFP Transceiver, BIDI-TX1550/RX1310,40km,LC ( 1.425.600)                  3 Years 

 XG-SFP-SR-MM850 10GBASE-SR, SFP+ Transceiver, MM (850nm, 300m, LC) ( 1.222.100)                  3 Years 



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ BÁN BẢO HÀNH

 XG-SFP-LR-SM1310 10GBASE-SR, SFP+ Transceiver (1310nm, 10km, LC) ( 2.002.000)                  3 Years 

 XG-SFP-ER-SM1550 10GBASE-SR, SFP+ Transceiver (1550nm, 40km, LC) ( 7.806.700)                  3 Years 


